Trường THCS Nam Hải					GV: Nguyễn Hải Bằng
Tổ KHTN
Ngày soạn: 20/12/2024

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Tin học  Khối lớp: 6 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs](Thời gian thực hiện: Tiết 1 - Số tiết: 1, Tiết theo KHGD: 16)

I. MỤC TIÊU
[bookmark: _GoBack]1. Kiến thức: Hệ thống kiến thức học kì I từ tuần 1 đến tuần 14.
2. Năng lực: 
a) Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
b) Năng lực riêng:
- Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Tổ chức và trình bày thông tin.
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
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[bookmark: _Hlk148072085]A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  Em hãy chọn câu trả lời đúng :
Câu 1: Thiết bị số nào sau đây không hỗ trợ con người trong hoạt động thu nhận thông tin? 
A. Camera                    B. Máy ảnh                    C. Điện thoại                     D. Ổ cứng
Câu 2: Số hoá dữ liệu là chuyển dữ liệu thành ..…… để máy tính có thể xử lí. Em lựa cho đáp án thích hợp điền vào chỗ trống. 
A. Dãy số tự nhiên            B. Dãy kí tự             C. Dãy bit                   D. Dãy số hội tụ
Câu 3: Thông tin trong máy tính được biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1” còn được gọi là: 
A. Số thập lục phân           B. Số thập phân         C. Số bát phân            D. Số nhị phân
Câu 4: Xử lí thông tin của máy tính gồm các bước nào? 
A. Xử lí đầu vào, xử lí đầu ra                               B. Xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu
C. Xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra                                D. Xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra
Câu 5: Em hãy cho biết mục đích của việc kết nối các máy tính và máy in? 
A. Chia sẻ tài nguyên máy in qua mạng.             D. Chia sẻ các thông tin qua máy in.
C. Chia sẻ tài nguyên các máy tính cho nhau.           B. Chia sẻ dữ liệu qua mạng.
Câu 6: Mạng không dây được kết nối bằng: 
A. Bluetooth                                                           B. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…
C. Cáp điện                                                             D. Cáp quang
Câu 7: Mạng có dây là : 
A. loại mạng sử dụng dây cáp để truyền dữ liệu.              B. loại mạng sử dụng tia hồng ngoại để truyền dữ liệu.
C. loại mạng sử dụng Sóng điện từ để truyền dữ liệu.           D. loại mạng sử dụng sóng bluetooth để truyền dữ liệu.
Câu 8: Một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ truy cập chung tạo thành? 
A. Địa chỉ của website        B. Địa chỉ trang chủ       C. Website              D. Trang chủ
Câu 9: Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm?  
A. Google.		           B.  Word.		        C. Windows Explorer.       D. Excel.
Câu 10: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai? 
A. Có rất nhiều máy tìm kiếm, với một từ khóa thì việc tìm kiếm ở các máy tìm kiếm khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau.
B. Mọi thông tin tìm kiếm trên Internet đều chính xác và đáng tin cậy.
C. Khi tìm kiếm trên Google, cùng một từ khóa nhưng nếu chúng ta chọn dạng thể hiện khác nhau (tin tức, hình ảnh, video) sẽ cho kết quả khác nhau.
D. Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng, lựa chọn đúng từ khóa sẽ cho kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác hơn.
Câu 11: Thư điện tử là phương tiện 
A. Tìm kiếm video qua mạng máy tính	 B. Gửi và nhận thông điệp qua mạng máy tính	
C. Xem hình ảnh qua mạng máy tính           D. Quan sát tình huống giao thông ở một góc đường
Câu 12: Một địa chỉ Email thường có dạng 
A. <tên đăng nhập>@<địa chỉ dịch vụ email>    B. <địa chỉ dịch vụ email>@<tên đăng nhập>
C. @<tên đăng nhập><địa chỉ dịch vụ email>        D. <tên đăng nhập><địa chỉ dịch vụ email>@
Câu 13: Nội dung nào bắt buộc phải có của một thư điện tử 
A. Chủ đề email			            B. Nội dung email		
C. Tệp đính kèm			            D. Địa chỉ emai của người gửi và người nhận
Câu 14: Lợi ích của thư điện tử là gì? 
A. Soạn và gửi thư điện tử rất nhanh, không dùng giấy và viết .         B.  Gửi thư cho nhiều người cùng lúc
C. Gửi đính kèm văn bản, âm thanh, hình ảnh                   D. Tất cả các ý trên
Câu 15: Nhược điểm của thư điện tử là 
A.  Giả mạo và lừa đảo		             B. Gửi hình ảnh di du lịch cho người thân xem
C. Trao đổi thông tin với bạn bè	               D. Bán hàng qua mạng internet
Câu 16: Có mấy dạng thông tin cơ bản? 
A. Có 1 dạng là chữ - số.      B. Có 4 dạng là chữ - số, hình ảnh, âm thanh và tiếng nói.
C. Có 2 dạng là chữ - số và hình ảnh.       D. Có 3 dạng là chữ - số, hình ảnh và âm thanh.
Câu 17: Thông tin lưu trữ trong máy tính gọi là gì? 
A. Dữ liệu                     B. Hình ảnh                    C. Văn bản                  D. Âm thanh
Câu 18: Với tình huống: "Bác sĩ khám bệnh cho em, ghi vào y bạ và trao lại cho mẹ em". Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau: 
A. Bác sĩ lưu trữ thông tin vào y bạ. Mẹ em nhận thông tin              B. Mẹ em lưu trữ thông tin.
C. Bác sĩ nhận thông tin.                                                 D. Mẹ em trao đổi thông tin.
Câu 19: Thiết bị số nào sau đây thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh? (biết nghe) 
A. Máy ảnh số.                                                     B. Laptop có camera và micro
C. Máy tính bỏ túi.                                               D. Máy tính để bàn (không gắn camera và micro).
Câu 20: Trong các câu sau, dâu là một loại mạng máy tính? 
A. NAL.                     B. LAN.                             C. ANL.                         D. LNA.
Câu 21: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông
B. Máy tính và internet                           C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in
D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại
Câu 22: Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản? 
A. Văn bản, hình ảnh           B. Siêu liên kết           C. Âm thanh, phim video        D. Tất cả đều đúng
Câu 23: Website là: 
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
B. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
C. Gồm nhiều trang web                                        D. http://www.edu.net.vn
Câu 24: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay: 
A. Internet explorer (IE), Firefox, word, excel…
B. Internet explorer (IE), google Chome, Firefox, Netscape Navigator …
C. Internet explorer (IE), Firefox, word…        D. Internet explorer (IE), Firefox, yahoo, google…
Câu 25: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet là 
A. Trình lướt web                   B. Trình duyệt web                                 C. Trình thiết kế web                      D. Trình soạn thảo web.
Câu 26: Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là 
A. hỏi địa chỉ người khác rồi ghi ra giấy, sau đó nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ.
B. nhờ người khác tìm hộ.       C. di chuyển lần theo đường liên kết của các trang web.
D. sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khóa.
Câu 27: Máy tìm kiếm là gì?  
A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus.              B. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet.
C. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn.
D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet.
Câu 28: Từ khóa là gì?  
A. là từ mô tả chiếc chìa khóa.                     B. là một biểu tượng trong máy tìm kiếm.
C. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm do người dử dụng cung cấp.
D. là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước.
Câu 29: Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là 
A. Hỏi địa chỉ người khác rồi ghi ra giấy, sau đó nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ.
B. Nhờ người khác tìm hộ.       C. Di chuyển lần theo đường liên kết của các trang web.
D. Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khóa.
Câu 30: Từ khóa là gì?  
A. là từ mô tả chiếc chìa khóa.                     B. là một biểu tượng trong máy tìm kiếm.
C. là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm do người dử dụng cung cấp.
D. là tập hợp các từ mà máy tìm kiếm quy định trước.
Câu 31: Nội dung nào bắt buộc phải có của một thư điện tử 
A. Chủ đề email			            B. Nội dung email		
C. Tệp đính kèm			            D. Địa chỉ emai của người gửi và người nhận
Câu 32: Lợi ích của thư điện tử là gì? 
A. Soạn và gửi thư điện tử rất nhanh, không dùng giấy và viết                  B.  Gửi thư cho nhiều người cùng lúc
C. Gửi đính kèm văn bản, âm thanh, hình ảnh                   D. Tất cả các ý trên
B. PHẦN TỰ LUẬN: 
Câu 1: Em hãy kể tên một số dịch vụ tiêu biểu trên Internet mà hiện nay chúng ta thường sử dụng?
Câu 2: Trình duyệt Web là gì? Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Kể tên các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại địa phương em?
Câu 3: Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.
HD TRẢ LỜI:
Câu 1: Một số dịch vụ và tiện ích tiêu biểu nhất của Internet là:
- Hệ thống các trang web tin tức thời sự, thể thao. 
- Học trực tuyến, mua sắm hay giao dich tài chính trực tuyến.
- Các cổng thông tin điện tử, các tiện ích giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi game online, ...
- Gửi thư điện tử, trò chuyện trực tuyến, mạng xã hội và các diễn đàn.
- Máy tìm kiếm thông tin cung cấp nguồn thông tin đa dạng và công cụ tra cứu hiệu quả.
Câu 2:Một số dịch vụ và tiện ích tiêu biểu nhất của Internet là:
- Hệ thống các trang web tin tức thời sự, thể thao. 
- Học trực tuyến, mua sắm hay giao dich tài chính trực tuyến.
- Các cổng thông tin điện tử, các tiện ích giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi game online, ...
- Gửi thư điện tử, trò chuyện trực tuyến, mạng xã hội và các diễn đàn.
- Máy tìm kiếm thông tin cung cấp nguồn thông tin đa dạng và công cụ tra cứu hiệu quả.
Câu 3: Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>. 
Hai hộp thư thuộc cùng 1 nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu./.





